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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 
1. Tên môn học: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Tên tiếng Anh:  Science socialism
2. Mã môn học:   
3. Số tín chỉ:  2 TC, Bao gồm: Lý thuyết: 2 TC; thực hành: 0 TC. 
4. Phân bổ thời gian 
- Lý thuyết: 30 tiết 
- Thực hành: 0 tiết 
5. Điều kiện tiên quyết: không 
6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Trang bị cho sinh viên 
 Căn cứ vào mục đích môn học, nội dung chương trình môn Chủ nghĩa xã hội khoa học được cấu trúc thành 7 chương. Giúp sinh viên nắm được những vấn đề về: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên CNXH; vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình.
7. Mục tiêu môn học: cung cấp cho sinh viên 
· Kiến thức
+ Người học nắm được kiến thức về bản chất về chủ nghĩa xã hội khoa học
+ Những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin
+ Kiến thức lý luận khoa học để hiểu cương lĩnh xây dựng đất nước, đường lối, chính sách xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Nắm được các phương pháp và phương pháp luận của Hồ Chí Minh trong nhận thức, giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam;
+ Hiểu một cách hệ thống nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Về Kỹ năng 
+ Hình thành và phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm.
+ Hình thành và phát triển kỹ năng nghiên cứu (tổng hợp, xử lý số liệu, phân tích thông tin), và trình bày vấn đề nghiên cứu (viết bài nghiên cứu dưới dạng tiểu luận, thiết kế slide, thuyết trình), khả năng phản ứng nhanh (trả lời câu hỏi phản biện). 
+ Hình thành và phát triển kỹ năng hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.
 Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.
· Về Thái độ 
+ Sinh viên phải có thái độ nghiêm túc nghiên cứu và học tập, xác định đúng mục đích và động cơ học tập.
+ Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.
+ Hoàn thành các nghiên cứu, bài tập lớn và bài tập được giảng viên giao. 
+ Tự nghiên cứu thêm về những vấn đề do giảng viên gợi mở.
8. Yêu cầu đối với sinh viên 
- Dự lớp: Tham dự đầy đủ các buổi học (không vắng quá 20% số tiết)
- Bài tập, bài thực hành, đề tài: thực hiện đúng hạn quy định của giảng viên.
- Tự học: 
+ Chủ động xem lại bài cũ, xem trước bài mới, tìm hiểu thêm về những vấn đề do giảng viên gợi mở.
+ Nghiên cứu tài liệu tham khảo để nắm vững kiến thức.
9. Phân bổ thời gian và nội dung chi tiết môn học 
9.1.Phân bổ thời gian 
	T
T 
	NỘI DUNG  
	Cộng
	Lý thuyết 
	Thực hành 
	Tự học 

	1 
	Chương 1
NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 
	
	2
	
	

	2
	Chương 2
SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN

	
	6
	
	

	3 
	Chương 3
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

	
	6
	
	

	4
	Chương 4
DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

	
	4
	
	

	5
	Chương 5
CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

	
	4
	
	

	6
	Chương 6
VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO  TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ  LÊN CHỦ NGHĨA
 XÃ HỘI

	
	4
	
	

	7
	Chương 7
VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

	
	4
	
	

	 8
	TỔNG CỘNG 
	
	30
	
	


9.2.Nội dung chi tiết môn học 

Chương 1
NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 
(Số tiết: 2 LT/0TH)
1.1. Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
1.1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời chủ nghĩa xã hội khoa học
- Điều kiện kinh tế - xã hội
- Tiền đề khoa học tự nhiên và tư tưởng lý luận
1.1.2. Vai trò của C.Mác và Ph.Ăngghen
- Sự chuyển biến lập trường triết học và lập trường chính trị
- Ba phát kiến vĩ đại của C.Mác và Ph.Ăngghen
- Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
1.2. Các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học
1.2.1. C.Mác và Ph.Ăngghen phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học
- Thời kỳ từ 1848 đến Công xã Pari (1871)
- Thời kỳ sau Công xã Pari đến 1895
1.2.2. V.I.Lênin vận dụng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong điều kiện mới
- Thời kỳ trước Cách mạng Tháng mười Nga
- Thời kỳ sau Cách mạng Tháng mười Nga (1917)
1.2.3. Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa xã hội khoa học từ sau khi V.I.Lênin mất đến nay
1.3. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học
1.3.2. Phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học
1.3.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học
Chương 2
[bookmark: _Toc369558181][bookmark: _Toc369557948]SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
(Số tiết: 6 LT/0TH)
2.1. Quan niệm giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân
2.1.1. Quan niệm và đặc điểm của giai cấp công nhân
- Xem xét dưới góc độ kinh tế - xã hội
- Xem xét dưới góc độ chính trị xã hội
2.1.2. Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
- Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
- Đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
2.1.3. Điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
- Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
- Nhân tố chủ quan để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử
2.2. Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay
2.2.1. Quan niệm về giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay
2.2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên thế giới hiện nay
- Về nội dung kinh tế - xã hội
- Về nội dung chính trị - xã hội
- Về nội dung văn hóa, tư tưởng
2.3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam
2.3.1. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam
2.3.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
2.3.3. Phương hướng và một số giải pháp để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
- Phương hướng
- Một số giải pháp chủ yếu
Chương 3
[bookmark: _Toc369558204][bookmark: _Toc369557971]CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
3.1. Chủ nghĩa xã  hội
3.1.1. Chủ nghĩa xã  hội, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
3.1.2. Điều kiện ra đời chủ nghĩa xã hội
3.1.3. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội
3.2. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
3.2.1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội
3.2.2. Đặc điểm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội
3.3. Quá độ lên chủ nghĩa xã  hội ở Việt Nam
3.3.1. Quá độ lên chủ nghĩa xã  hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
3.3.2. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã  hội và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã  hội ở Việt Nam hiện nay
- Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã  hội ở Việt Nam
- Phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
Chương 4
DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
(Số tiết: 6 LT/0TH)
4.1. Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
4.1.1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ
4.1.2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
4.2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
4.2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa
4.2.2. Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
4.3. Xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
4.3.1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Sự ra đời, phát triển của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
4.3.2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Quan niệm về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đặc điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
4.3.3. Phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
- Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Chương 5
CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
(Số tiết: 4 LT/0TH)
5.1. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội
5.1.1. Khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội - giai cấp trong cơ cấu xã hội
- Khái niệm cơ cấu xã hội và cơ cấu giai cấp
- Vị trí của cơ cấu xã hội – giai cấp trong cơ cấu xã hội
5.1.2. Sự biến đổi có tính quy luật của cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội
5.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội
5.2.1. Xét từ góc độ chính trị -  xã hội
5.2.2. Xét từ góc độ kinh tế
5.3. Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội ở Việt Nam
5.3.1. Cơ cấu xã hội giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội ở Việt Nam
- Sự biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp vừa đảm bảo tính quy luật phổ biến, vừa mang tính đặc thù của xã hội Việt Nam
- Trong sự biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp, vị trí, vai trò của các giai cấp, tầng lớp xã hội ngày càng được khẳng định
5.3.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội ở Việt Nam
- Nội dung của liên minh giai cấp, tầng lớp
- Phương hướng cơ bản để xây dựng cơ cấu xã hội - giai cấp và tăng cường liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 6
VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO  TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
6.1. Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội
6.1.1. Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc
- Khái niệm, đặc trưng cơ bản của dân tộc
- Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân tộc
- Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin
6.1.2. Vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam
- Đặc điểm dân tộc Việt Nam
- Quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam
6.2. Vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
6.2.1. Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề tôn giáo
- Bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo
- Nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
6.2.2. Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta hiện nay
- Đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam
- Chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo, tín ngưỡng hiện nay
6.3. Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
6.3.1. Đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
6.3.2. Định hướng giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
(Số tiết: 6 LT/0TH)
Chương 7
VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
(Số tiết: 6 LT/0TH)
7.1. Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình
7.1.1. Khái niệm gia đình
7.1.2. Vị trí của gia đình trong xã hội
- Gia đình là tế bào của xã hội
- Gia đình là cầu nối giữa cá nhân với xã hội
7.1.3. Chức năng cơ bản của gia đình
- Chức năng tái sản xuất ra con người
- Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục
- Chức năng kinh tế
- Chức năng thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý, duy trì tình cảm gia đình
7.2. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội
7.2.1. Cơ sở kinh tế - xã hội
7.2.2. Cơ sở chính trị - xã hội
7.2.3. Cơ sở văn hóa
7.2.4. Chế độ hôn nhân tiến bộ
7.3. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội
7.3.1. Những yếu tố tác động đến gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội
7.3.2. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội
- Biến đổi quy mô, kết cấu của gia đình
- Biến đổi các chức năng của gia đình
- Biến đổi quan hệ gia đình
7.3.3. Phương hướng cơ bản để xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức của xã hội về xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam
- Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, kinh tế hộ gia đình
- Kế thừa những giá trị của gia đình truyền thống đồng thời tiếp thu những tiến bộ của nhân loại về gia đình trong xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay
- Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa
10. Phương pháp giảng dạy 
- Lý thuyết: Thuyết trình, diễn giải, vấn đáp, thảo luận, các ví dụ minh họa
- Thực hành: sinh viên viết tiểu luận nộp đúng thời gian do giảng viên quy định
- Nghiên cứu tài liệu: ngoài những tài liệu do giảng viên giới thiệu, định hướng, sinh viên phải tự tìm hiểu, nghiên cứu thêm từ những nguồn khác.
11. Cách thức đánh giá môn học 
11.1. Hình thức tổ chức thi kết thúc môn học: Thi trắc nghiệm trên máy
11.2. Cách thức tính điểm môn học 
	STT
	Các điểm thành phần
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần (CC) (1)
	0,1

	2
	Điểm thường xuyên (TX) (2)
	0,1

	3
	Điểm báo cáo đề tài (DT) (3)
	0.2

	4
	Điểm Thi kết thúc môn (THI)
	0,6

	ĐMH = THI x 0,6 + TX x 0,10 + CC x 0,10 + DT x 0.20


Ghi chú: 
(1) Điểm chuyên cần (CC): Do cán bộ giảng dạy cho điểm căn cứ vào tình hình có mặt trên lớp của sinh viên.
(2) Điểm thường xuyên: bao gồm một hoặc tất cả các bộ phận sau: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; 
(3) Điểm báo cáo đề tài do giảng viên phân công cho sinh viên theo nhóm. 
11.3. Thang điểm: Thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, điểm đạt là ĐMH từ 4 trở lên. 
12. Tư vấn và hướng dẫn học viên 
Giảng viên tư vấn sinh viên qua các hình thức sau: 
· Trực tiếp bằng các giải đáp. 
· Qua các gợi ý. 
· Qua các tài liệu trên Internet.
·  Qua email. 
· Qua đánh giá các bài tập, bài thực hành đã thực hiện. 
13. Trang thiết bị dạy và học 
· Máy chiếu (Projector)
· Micro
· Phòng học (Bảng, viết….)
14. Tài liệu học tập 
14.1. Tài liệu chính
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học. Nxb Chính trị Quốc gia;
- Hội đồng Trung ương (2002), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hà Nội.
14.2. Tài liệu tham khảo
- Giáo trình quốc gia Chủ nghĩa xã hội khoa học (2008, 2009), các văn kiện Đại hội Đảng do nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản,;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội;
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học , “Chương trình cao cấp lý luận chính trị”, Bùi Thị Ngọc Lan, Đỗ Thị Thạch (đồng chủ biên), Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội;
- Hoàng Chí Bảo, Nguyễn Viết Thông, Bùi Đình Ngôn (đồng chủ biên) (2010), Một số vấn đề lý luận về giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nxb Lao động, Hà Nội.
TP.Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng 12  năm 2019
	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Người Biên soạn
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